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LỜI NÓI ĐẦU
Ngày 27/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, trong đó đặt ra mục tiêu: “Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này”.

Tuy nhiên, có thể thấy ngay cả khi Việt Nam muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao để tìm kiếm các cơ hội bứt phá, “đi tắt đón đầu” thì chừng nào ngành CNHT chưa phát triển chừng đấy các doanh nghiệp quốc tế còn do dự khi đến Việt Nam, thậm chí một số có thể rút khỏi thị trường Việt Nam do không tìm được nguồn cung cấp linh kiện, chi tiết, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa qua khiến việc vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn hơn. 

Thực tiễn cho thấy khi CNHT phát triển sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp công nghệ cao phát triển và ngược lại sự phát triển và làm chủ về công nghệ sẽ kích thích ngành CNHT tăng tốc theo. Câu hỏi đặt ra là cần có những giải pháp nào để có thể phát triển thành công được CNHT cho công nghệ cao trong thời gian tới? 

Chuyên đề này sẽ tập trung phân tích các nội dung sau đây: 

· Tình hình công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao trên thế giới; 

· Phân tích một số kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu có khả năng ứng dụng tại Việt Nam; 

· Thực trạng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, chính sách phát triển công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao tại Việt Nam
Từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao tại Việt Nam trong thời gian tới. 
. 

TÓM TẮT
Trong số nhiều định nghĩa về công nghệ cao, Từ điển Oxford định nghĩa: Công nghệ cao là “Các phương pháp và máy móc hiện đại nhất, đặc biệt là các máy móc, thiết bị điện tử và sử dụng những phương pháp và máy móc này trong các ngành công nghiệp”. Đây có lẽ là cách định nghĩa trực tiếp, đơn giản nhất với tiêu chí của công nghệ cao là “hiện đại nhất”.

Tại Việt Nam, Luật Công nghệ cao 2018 định nghĩa: “Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có”. Định nghĩa này đặt ra tiêu chí khá tương đồng với các định nghĩa phổ biến trên thế giới đó là: “hàm lượng cao về khoa học và công nghệ”, “hiện đại”, vượt trội, đồng thời cũng đưa ra các tiêu chí khắt khe hơn như có “giá trị gia tăng cao”’ “thân thiện với môi trường”, “có vai trò quan trọng, 

Cũng theo Luật Công nghệ cao 2018, “Hoạt động công nghệ cao là hoạt động nghiên cứu, phát triển, tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; phát triển công nghiệp công nghệ cao” và “Sản phẩm công nghệ cao là sản phẩm do công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường”.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, trên thế giới đã chứng kiến những thay đổi lớn về khoa học công nghệ. Có thể thấy trên thế giới định nghĩa về công nghệ cao rất đa dạng và sẽ liên tục thay đổi theo tốc độ nhanh như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Thậm chí gần đây đã có các khái niệm về công nghệ thế hệ mới, công nghệ “tiên phong” (frontier technology), thường được hiểu là những công nghệ mới và đang phát triển nhanh chóng, có tính bứt phá, đặc biệt là nhóm công nghệ tận dụng khả năng số hóa và có tính kết nối. 
Những công nghệ này có thể có tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế và xã hội cũng như sự phát triển của các công nghệ khác. Ví dụ báo cáo của UNCTAD (2021) đã liệt kê 11 công nghệ như: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, blockchain, 5G, 3D in ấn, robot, máy bay không người lái, chỉnh sửa gen, công nghệ nano và quang điện mặt trời (Solar PV).

Hầu hết các công nghệ này đã xuất hiện trong thời kỳ cần các đột phá về năng suất, chất lượng hoặc phục vụ nhu cầu phát triển bền vững (về sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn hay ứng phó với tình trạng thiếu lao động vì lão hóa dân số…). 

Các công nghệ tiên tiến có thể tăng năng suất và cải thiện sinh kế. Ví dụ: AI kết hợp với robot có thể chuyển đổi sản xuất và kinh doanh. In 3D cho phép sản xuất số lượng thấp nhanh hơn và rẻ hơn và tạo mẫu lặp đi lặp lại nhanh chóng của các sản phẩm mới. Sử dụng những đổi mới này và các đổi mới khác, các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển có thể vượt qua các mô hình trước đây và tiến lên nhanh chóng.

Tại Việt Nam, trước yêu cầu phải đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên các nền tảng vững chắc về khoa học công nghệ, trong đó có mũi nhọn là công nghệ để tạo cơ hội bứt phá, thu hẹp khoảng cách thậm chí tiên phong trong một số xu hướng công nghệ mới, ngày 27/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, trong đó đặt ra mục tiêu: “Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này”.

Nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của Quyết định số 130/QĐ-TTg, ngày 20/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1992/QĐ-BCT phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong giai đoạn mới, Chương trình được xác định sẽ tiếp tục kế thừa, phát triển hơn nữa các thành quả khoa học công nghệ (KHCN) trước đó, đồng thời triển khai các nhiệm vụ, dự án bám sát vào yêu cầu thực tiễn của ngành Công Thương và đất nước trong bối cảnh tham gia sâu vào cuộc CMCN lần thứ 4. Chương trình có mục tiêu nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, có thể thấy ngay cả khi Việt Nam muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao để tìm kiếm các cơ hội bứt phá, “đi tắt đón đầu” thì chừng nào ngành CNHT chưa phát triển chừng đấy các doanh nghiệp quốc tế còn do dự khi đến Việt Nam, thậm chí một số có thể rút khỏi thị trường Việt Nam do không tìm được nguồn cung cấp linh kiện, chi tiết, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa qua khiến việc vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn hơn.

Tinh thần, khát vọng của các doanh nghiệp trong nước về làm chủ công nghệ, tiến lên “thượng nguồn” thay vì chỉ chấp nhận tham gia ở  các phân khúc có giá trị gia tăng thấp ở “hạ nguồn” có ý nghĩa quan trọng trong phát triển CNHT cho công nghệ cao tại Việt Nam trong thời gian tới. Nhà nước thực hiện vai trò định hướng và kiến tạo, trong khi các doanh nghiệp là lực lượng triển khai và biến các cơ hội thành hiện thực. Công nghệ được hấp thụ ở cấp doanh nghiệp, do đó sự chủ động và ý chí của họ quyết định sự thành công của quá trình đổi mới này. 

Do năng lực sản xuất của Việt Nam chưa theo kịp nhu cầu sản phẩm CNHT cho công nghệ cao phải nhập khẩu từ nước ngoài. Điều này không chỉ làm tăng giá thành sản phẩm mà trong nhiều trường hợp sự phụ thuộc này còn gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là thiếu hụt đầu vào khi chưa kịp nhập khẩu. 

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ quy định Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Theo Nghị định này, các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao được ưu tiên phát triển gồm có:  Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao; Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp; Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (Bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC, ...); Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa; Cảm biến các loại: Cảm biến khí, cảm biến gia tốc, cảm biến từ trường; cảm biến sinh học, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến áp suất....; Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính; Các cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao. Trước những thay đổi trong điều kiện thực tiễn, Bộ Công Thương đang nghiên cứu dự thảo trình Chính phủ các điều chỉnh, bổ sung đối với chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Đại dịch Covid-19 tác động đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra những gián đoạn cục bộ vào những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất. Đồng thời, dịch bệnh cũng đã khiến những điểm yếu lớn nhất của ngành công CNHT nói chung và CNHT cho lĩnh vực công nghệ cao nói riêng càng bị bộc lộ rõ, đó là: nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài; CNHT kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, nguyên, vật liệu nhập khẩu. Nhập siêu các yếu tố đầu vào cho sản xuất kéo dài từ nhiều năm trở lại đây tạo ra nút thắt trong phát triển công nghệ cao (dù các ngành này luôn được ưu tiên phát triển và thu hút đầu tư). Đồng thời, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa rất thấp hoặc năng lực cạnh tranh thấp hơn so với hàng nhập khẩu.
Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó cũng có những hạn chế về thực thi ngân sách và nguồn lực để tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi. Ví dụ như, vẫn còn thiếu các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ưu tiên phát triển như điện tử, cơ khí, sản xuất và lắp ráp ô tô, dệt may, da giày… nhằm tạo thị trường cho các sản phẩm CNHT. Một số chính sách tuy đã được ban hành, nhưng vẫn chậm so với thực tiễn, chưa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển CNHT. 
Ngày 6/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, giúp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025, doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam trong đó, doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 30%. Đến năm 2030, sản phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.
Trong thời gian tới, các chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm CNHT cho công nghệ cao cần tạo được động lực cho các DN nội địa, thu hút và tạo điều kiện để tăng số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chương trình hỗ trợ, cũng như thực sự hấp thụ được các ưu đãi, ưu tiên về phát triển sản phẩm CNHT cho công nghệ cao so với các DN FDI. Đặc biệt, các chính sách cần được đặt trong tổng hòa định hướng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.
Các chính sách cần tránh sự dàn trải, đảm bảo công bằng nhưng vẫn phải có trọng tâm, thông qua quá trình sàng lọc khách quan, công bằng các doanh nghiệp phù hợp cả về nhận thức, độ quyết tâm và năng lực để thâm nhập vào lĩnh vực CNHT cho các ngành công nghệ cao. Đặc biệt, các chương trình nghiên cứu và phát triển, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần thực chất hơn nữa, giảm thiểu các chương trình đào tạo lý thuyết, tăng tính ứng dụng, thiết kế cụ thể, chi tiết phù hợp hơn với từng nhóm ngành, nhóm tuổi, nhóm trình độ để đảm bảo “chậm, ít nhưng chắc” trong điều kiện nguồn lực, đặc biệt là tài lực sau đại dịch COVID-19 thiếu thốn. 
Trong thời gian tới, để chủ động được nguồn cung về sản phẩm CNHT cho công nghệ cao, việc cải thiện năng lực sản xuất thông qua tăng cường đầu tư cho R&D không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của ngành mà còn có tác động gián tiếp bằng cách kích thích sự thay đổi cơ cấu thông qua cải thiện kỹ năng và nguồn nhân lực. 
Về phương pháp và trọng tâm đầu tư, có thể thấy từ trước đến nay, phần lớn đầu tư cho R&D ở Việt Nam tập trung vào đào tạo và giáo dục, nhưng trong thời gian tới cần đồng thời tăng cường cải tiến các quy trình hoặc công nghệ thông qua các mô hình nghiên cứu thực tiễn và chuyển giao công nghệ sau nghiên cứu.
Những thay đổi này là cần thiết và phù hợp với mức độ phát triển của Việt Nam khi các tổ chức và doanh nghiệp đang tiến tới tiếp thu và thích ứng với các công nghệ phức tạp, thay đổi nhanh về CNHT cho các ngành công nghệ cao.

Các doanh nghiệp CNHT với trình độ, nguồn lực khác nhau cần nghiên cứu, lựa chọn các mô hình khác nhau trong ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ. Quy mô hoạt động cũng ảnh hưởng, tác động đến quan điểm của doanh nghiệp CNHT trong việc thực hiện đổi mới công nghệ.

Cụ thể là, các doanh nghiệp CNHT lớn có thể định hướng sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao trong khi các doanh nghiệp CNHT nhỏ sản xuất các sản phẩm đơn giản hơn hoặc sử dụng công nghệ thấp hơn. 
Sự khác biệt về hành vi công nghệ giữa các nhóm doanh nghiệp CNHT ở các quy  mô khác nhau là hiển nhiên, do đó các doanh nghiệp CNHT nên tự gỡ bỏ các rào cản tâm lý khi lựa chọn chiến lược phù hợp với điều kiện của mình: Thay vì tạo ra những áp lực lớn về thực hiện mục tiêu quá cao, tham gia các chương trình theo trào lưu/phong trào, không đi vào thực chất, doanh nghiệp cần thực hiện các bước đi khả thi, phù hợp và vững chắc trên cơ sở một lộ trình phù hợp, có thể cân nhắc tham vấn các chuyên gia hoặc cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế khi xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất sản phẩm CNHT cho công nghệ cao.
Trong giai đoạn 2010- 2020, nhập khẩu tăng từ 244 tỷ EUR lên 345 tỷ EUR, tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,5%. Trong số sáu đối tác hàng đầu, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, từ 81 tỷ EUR lên 125 tỷ EUR, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam tăng 33,0%- tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao nhất trong số các thị trường cung ứng sản phẩm công nghệ cao vào EU (chủ yếu là hàng điện tử và do khối các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất khẩu vào EU). 

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CAO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO CÔNG NGHỆ CAO TRÊN THẾ GIỚI 
I.1. Công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao
I.1.1. Công nghệ cao:

Từ điển Oxford định nghĩa: Công nghệ cao là “Các phương pháp và máy móc hiện đại nhất, đặc biệt là các máy móc, thiết bị điện tử và sử dụng những phương pháp và máy móc này trong các ngành công nghiệp”
. 
Tại Việt Nam, Luật Công nghệ cao 2018 định nghĩa: “Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại; tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có”. Định nghĩa này đặt ra tiêu chí khá tương đồng với các định nghĩa phổ biến trên thế giới đó là: “hàm lượng cao về khoa học và công nghệ”, “hiện đại”, vượt trội, đồng thời cũng đưa ra các tiêu chí khắt khe hơn như có “giá trị gia tăng cao”, “thân thiện với môi trường”, “có vai trò quan trọng” đối với các ngành công nghiệp. 
Cũng theo Luật Công nghệ cao 2018, “Hoạt động công nghệ cao là hoạt động nghiên cứu, phát triển, tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; phát triển công nghiệp công nghệ cao” và “Sản phẩm công nghệ cao là sản phẩm do công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường”.

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, trên thế giới đã chứng kiến những thay đổi lớn về khoa học công nghệ. Có thể thấy trên thế giới định nghĩa về công nghệ cao rất đa dạng và sẽ liên tục thay đổi theo tốc độ nhanh như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Thậm chí gần đây đã có các khái niệm về công nghệ thế hệ mới, công nghệ “tiên phong” (frontier technology), thường được hiểu là những công nghệ mới và đang phát triển nhanh chóng, có tính bứt phá, đặc biệt là nhóm công nghệ tận dụng khả năng số hóa và có tính kết nối. 
Những công nghệ này có thể có tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế và xã hội cũng như sự phát triển của các công nghệ khác. Ví dụ báo cáo của UNCTAD (2021)
 đã liệt kê 11 công nghệ như: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, blockchain, 5G, 3D in ấn, robot, máy bay không người lái, chỉnh sửa gen, công nghệ nano và quang điện mặt trời (Solar PV).

Bảng 1: Danh mục các công nghệ tiên phong và ứng dụng sẽ làm thay đổi thế giới (theo thống kê và diễn giải của UNCTAD)
	Công nghệ
	Mô tả và ứng dụng

	Trí tuệ nhân tạo (AI)
	AI thường được định nghĩa là khả năng của một cỗ máy tham gia vào các hoạt động nhận thức thường được thực hiện bởi não người. Các ứng dụng AI ngày càng được phổ biến rộng rãi, từ việc đề xuất các quyết định trong thương mại điện tự; công cụ trợ lý ảo trên điện thoại thông minh đến hỗ trợ nhận diện và phát hiện thư rác hoặc phát hiện gian lận thẻ tín dụng... Các triển khai mới của AI dựa trên máy học và khai thác dữ liệu lớn (big data).

	Internet vạn vật
	IoT đề cập đến các thiết bị vật lý hỗ trợ Internet thu thập và chia sẻ dữ liệu có một số lượng lớn các ứng dụng tiềm năng. Các lĩnh vực tiêu biểu bao gồm thiết bị đeo được, nhà thông minh, chăm sóc sức khỏe, thành phố thông minh và tự động hóa trong công nghiệp

	Dữ liệu lớn
	Dữ liệu lớn đề cập đến các tập dữ liệu có kích thước và đặc điểm vượt quá khả năng nắm bắt, quản lý và xử lý của các cấu trúc cơ sở dữ liệu truyền thống. Với dữ liệu lớn máy tính có thể khai thác dữ liệu mà trước đây không thể truy cập được hoặc không sử dụng được.
Dữ liệu lớn (Big data) là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư. Thuật ngữ này thường chỉ đơn giản đề cập đến việc sử dụng các phân tích dự báo, phân tích hành vi người dùng, hoặc một số phương pháp phân tích dữ liệu tiên tiến khác trích xuất giá trị từ dữ liệu mà ít khi đề cập đến kích thước của bộ dữ liệu.[2] "Vài nghi ngờ cho rằng số lượng của dữ liệu có sẵn hiện nay thực sự lớn, nhưng đó không phải là đặc trưng phù hợp nhất của hệ sinh thái dữ liệu mới này

	Chuỗi khối
	Blockchain (chuỗi khối là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian.

Blockchain đề cập đến một loạt các bản ghi dữ liệu được đóng dấu theo thời gian bất biến được giám sát bởi một nhóm máy tính không thuộc sở hữu của bất kỳ thực thể nào. Blockchain đóng vai trò là công nghệ cơ sở cho tiền điện tử, cho phép các giao dịch mở, an toàn và nhanh chóng.

	5G
	Mạng 5G là thế hệ kết nối internet di động tiếp theo, cung cấp tốc độ tải xuống khoảng 1-10 Gbps (4G là khoảng 100 Mbps) cũng như kết nối đáng tin cậy hơn trên điện thoại thông minh và các thiết bị khác.

	In 3D
	In 3D là một công nghệ đặc biệt trong CNHT, tạo ra các vật thể ba chiều dựa trên một tệp kỹ thuật số. In 3D có thể tạo ra các vật thể phức tạp bằng cách sử dụng ít vật liệu hơn so với sản xuất truyền thống.

	Robostics
	Robot là những cỗ máy có thể lập trình có thể thực hiện các hành động và tương tác với môi trường thông qua các cảm biến và cơ cấu truyền động tự động hoặc bán tự động. Các ứng dụng:  rô bốt ứng phó thảm họa, rô bốt phục vụ các hoạt động tiêu dùng, rô bốt công nghiệp, rô bốt quân sự / an ninh và xe tự hành.

	Thiết bị bay không người lái (drones)
	Thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc hệ thống máy bay không người lái (UAS), là một robot bay có thể được điều khiển từ xa hoặc bay tự động bằng phần mềm có cảm biến và GPS. Máy bay không người lái thường được sử dụng cho các mục đích quân sự, nhưng ngày nay cũng có các mục đích dân sự như quay phim, nông nghiệp và trong các dịch vụ giao hàng

	Chỉnh sửa gen
	Chỉnh sửa gen, còn được gọi là chỉnh sửa bộ gen, là một công cụ kỹ thuật di truyền để chèn, xóa hoặc sửa đổi bộ gen trong sinh vật. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm cây trồng chịu hạn hoặc kháng sinh mới.

	Công nghệ Nano
	Công nghệ nano là một lĩnh vực khoa học và công nghệ ứng dụng liên quan đến việc sản xuất các vật thể có quy mô nhỏ hơn 1 micromet. Công nghệ nano được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm hữu ích như dược phẩm, polyme thương mại và chất phủ bảo vệ. Nó cũng có thể được sử dụng để thiết kế bố trí chip máy tính.

	Công nghệ quang điện mặt trời (Solar PV)
	Công nghệ quang điện mặt trời (Solar PV) biến ánh sáng mặt trời thành dòng điện một chiều bằng cách sử dụng chất bán dẫn trong các tế bào PV. Ngoài việc là một công nghệ năng lượng tái tạo, PV năng lượng mặt trời có thể được sử dụng trong các hệ thống năng lượng không nối lưới, có khả năng giảm chi phí điện và tăng khả năng tiếp cận.


Nguồn: UNCTAD (2021)
Hầu hết các công nghệ này đã xuất hiện trong thời kỳ cần các đột phá về năng suất, chất lượng hoặc phục vụ nhu cầu phát triển bền vững (về sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn hay ứng phó với tình trạng thiếu lao động vì lão hóa dân số…). 

Các công nghệ tiên tiến có thể tăng năng suất và cải thiện sinh kế. Ví dụ: AI kết hợp với robot có thể chuyển đổi sản xuất và kinh doanh. In 3D cho phép sản xuất số lượng thấp nhanh hơn và rẻ hơn và tạo mẫu lặp đi lặp lại nhanh chóng của các sản phẩm mới. Sử dụng những đổi mới này và các đổi mới khác, các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển có thể vượt qua các mô hình trước đây và tiến lên nhanh chóng.

 Mặc dù nguồn lực và năng lực thấp, nhiều công ty và trang trại đã và đang làm như vậy. Ví dụ, ở Nigeria, IoT đang được sử dụng để đưa ra lời khuyên về kỹ thuật canh tác; ở Colombia, máy in 3D đang được sử dụng để tạo ra các mặt hàng thời trang như mũ lưỡi trai, vòng tay và quần áo…

Sự phát triển các trụ cột công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang liên kết tạo thành những nền tảng công nghệ, nhất là nền tảng số, làm cơ sở cho sự phát triển của các ngành KHCN. Công nghệ nền tảng được coi là giải pháp tương lai của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang ngày càng được áp dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực, tạo nên những thay đổi đột phá, giúp tối ưu hiệu suất lao động và mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Với nội dung như trên, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có những đặc trưng chủ yếu sau:

+ Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng của khoa học - công nghệ trình độ cao ở hầu hết các lĩnh vực. Khoa học và công nghệ gắn hữu cơ với nhau đang trực tiếp trở thành cơ sở nền tảng cho mọi hoạt động của xã hội.

+ Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và ứng dụng vào thực tiễn gắn hữu cơ với nhau hơn. Do đó, tốc độ ứng dụng và lan truyền các sản phẩm công nghệ cao trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhanh hơn nhiều so với trước đây và tạo nên những bước phát triển mang tính đột phá “không có tiền lệ lịch sử” làm thay đổi hầu hết các ngành sản xuất, dịch vụ hiện nay ở mọi quốc gia trên thế giới. Chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này đòi hỏi phải đổi mới của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trong nhiều lĩnh vực.

+ Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là công nghệ số, phát triển với tốc độ nhanh, đang tạo ra sự kết nối ngày càng chặt chẽ và có sự tương tác hữu cơ giữa không gian thực (physical systems - bao gồm con người, các vật thể và hệ thống xã hội thực đang vận hành) với không gian ảo - không gian số (cyber space - bao gồm các phiên bản số của con người và toàn bộ các thực thể và quá trình được số hóa), tạo lập nên nền tảng thế giới mới cho sự phát triển của xã hội loài người, trong đó các hệ thống ảo được kết nối với hệ thống thực một cách linh hoạt, hiệu quả.

+ Sự tích hợp ngày càng mạnh mẽ các hoạt động của con người trên không gian số ở tất cả các khâu, nhất là các khâu trước, trong và sau sản xuất, trong hệ thống cung ứng các dịch vụ, đồng thời liên kết với nhau theo các chuỗi, mạng, vì vậy ranh giới “cứng” giữa các ngành, nghề như hiện nay đang “mờ” dần. Sự phát triển mang tính tổng hợp và hệ thống ở cấp độ cao hơn.

+ Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động lớn đối với sự phát triển trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lối sống, môi trường... ở tất cả các cấp độ từ toàn cầu, khu vực, trong từng quốc gia, đơn vị, cộng đồng, gia đình và mỗi con người. Nó đang phá vỡ hầu hết nền tảng sản xuất truyền thống ở mọi quốc gia, tạo nên những giá trị, phương thức sống, hoạt động, hình thức, mô hình tương tác mới trong xã hội.

+  Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cơ bản cơ cấu của nền kinh tế, xuất hiện những ngành, nghề mới; những ngành, nghề truyền thống có thể bị thu hẹp lại, hoặc mất đi, hoặc được hiện đại hóa. Do đó, cơ cấu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ sẽ có sự thay đổi lớn, tập trung hơn cho những lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, tạo ra năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, đầu tư cho các lĩnh vực phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống sẽ được quan tâm đầy đủ hơn.
+ Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh quá trình siêu tự động hóa, “rô-bốt hóa”, nhiều ngành, nghề với lao động truyền thống đang giảm đi, cơ cấu ngành, nghề và cơ cấu trình độ lao động có sự thay đổi về chất, chuyển sang lao động trí óc trên quy mô toàn cầu. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với việc.

+ Sự phát triển của khoa học - công nghệ mang đến cơ hội cho sự phát triển nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ, nhất là với những nước còn đang phát triển. Cuộc cách mạng này có thể tạo nên cuộc cạnh tranh chiến lược về công nghệ giữa các nước lớn, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng về công nghệ và nhân lực giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Đặc biệt là nguy cơ phá vỡ thị trường lao động khi quá trình đào tạo và sử dụng nhân lực không thích ứng kịp với sự phát triển của công nghệ và thay đổi sản xuất, kinh doanh. Quá trình tự động hóa diễn ra rất nhanh chóng nếu người lao động không thích ứng, bắp kịp với sự thay đổi này sẽ dẫn tới hiện tượng bị dư thừa hay thất nghiệp. Đặc biệt, xu thế này không những đe dọa việc làm của người lao động có trình độ thấp mà ngay cả lao động có trình độ cao cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không được trang bị những kỹ năng mới.

Theo báo cáo của UNCTAD (2021), các công nghệ tiên phong có quy  mô thị trường 350 tỷ USD vào năm 2018 và sẽ phát triển nhanh mạnh đến quy  mô 3,2 nghìn tỷ USD vào năm 2025 có. Trong đó, thị trường máy tính xách tay toàn cầu hiện tại là 102 tỷ USD và điện thoại thông minh là 522 tỷ USD. 
Trong số các công nghệ tiên phong, doanh thu lớn nhất theo thị trường là IoT. Vào năm 2018, tổng doanh số bán hàng đạt 130 tỷ USD và trong 5 năm tới có thể tăng lên 1,5 nghìn tỷ USD. Điều này là do IoT bao phủ một loạt các thiết bị công nghệ cao. Một lĩnh vực mở rộng khác trong tương lai là Internet vạn vật (IoT) sử dụng nhiều thiết bị được kết nối với nhau cho các hình thức sản xuất khác nhau, chẳng hạn như cho các nhà máy Airbus và Boeing trong tương lai, kho bãi của Amazon hoặc cho nông nghiệp đối với máy kéo tự lái.

Thị trường robot cũng được thiết lập để mở rộng nhanh chóng, dự báo từ 32 tỷ USD vào năm 2018 lên 499 tỷ USD vào năm 2025. Về phía nguồn cung, sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các cải tiến kỹ thuật liên tục và sự phát triển của các robot tự lập trình hỗ trợ AI. Về phía cầu, tăng trưởng sẽ đến từ việc sử dụng robot trong sản xuất, đóng gói và công nghiệp ô tô quy mô lớn. Nhưng ngay cả một số doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đang phải đối mặt với chi phí lao động cao hơn hoặc không thể tuyển dụng đủ công nhân lành nghề cũng đang sử dụng robot công nghiệp.

Các công nghệ tiên tiến mang lại cơ hội cho các nước đang phát triển tăng năng suất và cải thiện sinh kế. Nhưng sự thay đổi công nghệ, hiện nay chủ yếu do các nước phát triển thúc đẩy, cũng có thể làm gia tăng khoảng cách giữa các quốc gia và khiến việc sản xuất hoặc tiêu dùng trở nên khó bắt kịp hơn. Ngoài ra, các công nghệ tiên phong có thể biến đổi việc làm và thị trường lao động với những tác động sâu sắc đến toàn xã hội.
I.1.2. CNHT cho công nghệ cao:
Trên thế giới, chu trình tạo giá trị tăng thêm (gia trị gia tăng) của một ngành công nghiệp được chia thành 3 khu vực: khu vực thượng nguồn (up-stream) bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, triển khai - thiết kế - sản xuất các bộ phận, linh kiện hay chính là các sản phẩm CNHT; khu vực trung nguồn (mid-stream) là công đoạn lắp ráp, gia công; khu vực hạ nguồn (down-stream) bao gồm các hoạt động: khai thác thị trường, tiếp thị và xây dựng mạng lưới lưu thông, chiến lược thương hiệu. 
Giá trị tăng thêm tạo ra ở hai khu vực thượng và hạ nguồn là cao, còn ở khu vực trung nguồn là thấp nhất. Trong đó, việc sản xuất linh phụ kiện thuộc khu vực "thượng nguồn" với giá trị tăng thêm cao, còn công đoạn lắp ráp thuộc khu vực "trung nguồn" với giá trị tăng thêm thấp nhất.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy những nền kinh tế tạo được giá trị gia tăng cao thường thành công trong phát triển CNHT hỗ trợ tức là ở khu vực “thượng nguồn”. Trong lĩnh vực công nghệ cao cũng vậy, phát triển CNHT giúp tăng tạo lập nền tảng cần thiết ở cả góc độ triển khai, nhân rộng công nghệ trong toàn bộ ngành sản xuất, cũng như tạo đà cho các nghiên cứu, phát triển công nghệ cao. 
Các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao như dụng cụ phân tích chính xác, bộ dụng cụ chẩn đoán, thiết bị y tế, cảm biến, thiết bị truyền động, quang học, chất bán dẫn và hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), là xương sống của bất kỳ hoạt động Nghiên cứu, Phát triển, Kiểm tra và Đánh giá (RDTE) dân sự và quốc phòng nào. Các nghiên cứu khoa học hiện đại sẽ không đầy đủ, không hoàn hảo và thiếu sót nếu không có những thiết bị cao cấp này.

Đến nay, vẫn chỉ có một số tí các thị trường có đủ năng lực để chế tạo và sản xuất các công cụ này. Sản lượng RDTE của nhiều quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu hoàn toàn phụ thuộc vào những quốc gia có năng lực và năng lực xuất khẩu, được xây dựng trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại toàn cầu, đã lan rộng ở Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc - tất cả các thị trường công nghệ nguồn, ảnh hưởng tới năng suất sản xuất và đổi mới của các nhà sản xuất và nguồn gốc chuỗi cung ứng của thiết bị khoa học. Các nhà sản xuất công nghệ cao ở các quốc gia này đang phải đối mặt với việc mất thị trường, gián đoạn chuỗi cung ứng, căng thẳng trong việc sản xuất một số sản phẩm theo yêu cầu, nhu cầu của nhiều sản phẩm khác và sự hỗn loạn trong phân phối và bảo trì sửa chữa và đại tu (MRO) dịch vụ.

Bên cạnh COVID-19, các sự kiện khác như chiến tranh thương mại, trừng phạt kinh tế và thiên tai có thể có thể tạo ra những trở ngại tương tự và chuỗi cung ứng, gây thiếu hụt đầu vào cho các ngành sản xuất công nghệ cao. Những trở ngại như vậy có thể gây bất lợi cho toàn bộ phạm vi hoạt động của RDTE ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, bối cảnh “ảm đạm” này có thể được cải tạo bằng một cách tiếp cận tích cực, hướng tới tương lai thông qua việc phát triển mạnh mẽ, ổn định nguồn cung sản phẩm CNHT cho công nghệ cao. 

I.2. Tình hình tại một số thị trường tiêu biểu 
I.2.1. EU

EU có số lượng khoảng trên 40 nghìn doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, chiếm 0,2% tổng số doanh nghiệp của EU. 
Các nhà sản xuất công nghệ cao tập trung nhiều nhất ở Đức (hơn 20%), Ý (hơn 10%) và Ba Lan (9%). 
Biểu đồ 1: Doanh số bán sản phẩm công nghệ cao của EU giai đoạn 2010-2020
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Nguồn: Europa

So với tổng dân số doanh nghiệp, Croatia hiện dẫn đầu về tỷ lệ các nhà sản xuất công nghệ cao (0,4%), tiếp theo là Séc, Đan Mạch, Đức, Hungary, Slovenia và Phần Lan (khoảng 0,3%). 
So với doanh thu trong tổng dân số doanh nghiệp, tỷ trọng của các nhà sản xuất công nghệ cao cao nhất ở Hungary (5,3%) và Pháp (4,6%). So với giá trị gia tăng trong tổng dân số doanh nghiệp, tỷ trọng của các nhà sản xuất công nghệ cao cao nhất ở Bỉ (5,6%), Hungary (5,5%) và Slovenia (5,4%).
Vào năm 2020, ngành hàng lớn nhất trong sản xuất các sản phẩm công nghệ cao là dược phẩm với 97 tỷ EUR. Đây cũng là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm cao nhất (11,7%) từ năm 2010 đến năm 2020. Ngoài ra còn có sự tăng trưởng trong sản xuất vũ khí (5,7%), dụng cụ khoa học (4,4%), máy móc điện (3,7%) và hàng không vũ trụ (1,2%). Sản xuất giảm ở các ngành hóa học (-0,6%), máy vi tính và máy văn phòng (-0,7%), điện tử-viễn thông (-1,3%) và máy móc phi điện (-3,1%).
Vào năm 2020, hơn một nửa nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của EU từ các nước không thuộc EU là từ Trung Quốc (36%) và Hoa Kỳ (19%).
Biểu đồ 2: Nhập khẩu sản phẩm công nghệ cao vào EU từ các thị trường trên thế giới (năm 2020)

Đvt: Triệu EUR
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Nguồn: Eurostat

Trong giai đoạn 2010- 2020, nhập khẩu tăng từ 244 tỷ EUR lên 345 tỷ EUR, tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,5%. Trong số sáu đối tác hàng đầu, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, từ 81 tỷ EUR lên 125 tỷ EUR, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam tăng 33,0%- tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao nhất trong số các thị trường cung ứng sản phẩm công nghệ cao vào EU (chủ yếu là hàng điện tử và do khối các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất khẩu vào EU). 

Trong giai đoạn 2010-2020, nhập khẩu công nghệ cao từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và Việt Nam tăng nhiều nhất, lần lượt đạt kim ngạch 44 tỷ EUR, 22 tỷ EUR và 14 tỷ EUR. 
Mặt hàng đóng góp chính vào việc tăng nhập khẩu từ Trung Quốc là điện tử - viễn thông với 23 tỷ EUR. Mặt hàng đóng góp chính vào sự gia tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ là dược phẩm với 11 tỷ EUR. Mặt hàng đóng góp chính vào việc tăng nhập khẩu từ Việt Nam là điện tử - viễn thông với 11 tỷ EUR.
I.2.2. Trung Quốc

Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế của Trung Quốc trong nửa cuối năm 2021, Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh sẽ hỗ trợ các ngành liên quan ứng dụng công nghệ và tăng trưởng xanh, hướng các công ty tăng cường đầu tư vào chuyển đổi công nghệ cũng như giải quyết các nút thắt công nghệ.
Trung Quốc sẽ tập trung vào các ngành công nghệ cao để phát triển các động lực kinh tế mới trong nửa cuối năm nay. Định hướng chính sách của Trung Quốc đã dẫn đến sự chuyển dịch vốn đầu tư từ các cổ phiếu blue-chip truyền thống như Kweichow Moutai sang các công ty mới nổi về công nghệ, đặc biệt là những công ty liên quan đến lĩnh vực xe năng lượng mới (NEV).
Sự chuyển dịch kinh tế của Trung Quốc sang các ngành công nghệ cao đã mang lại một số kết quả tích cực, vì một số khu vực, như Phố Đông của Thượng Hải và Haidian của Bắc Kinh, đã phát triển các ngành công nghiệp tương đối tiên tiến được hỗ trợ bởi công nghệ cao. Ví dụ, các ngành dịch vụ sử dụng nhiều tri thức của Bắc Kinh chiếm hơn 40% tổng GDP của thành phố, là tấm gương cho các thành phố khác trong nước và gửi đi tín hiệu rằng công nghệ cao của Trung Quốc có thể được chuyển đổi thành các ngành công nghiệp xương sống của nền kinh tế.
Theo số liệu từ cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2021 đã tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2020, đưa mức tăng trưởng trung bình hai năm lên hơn 13% và đóng góp to lớn vào sự phục hồi kinh tế ổn định của đất nước.

Trung bình hai năm, giá trị gia tăng công nghiệp sản xuất công nghệ cao quy mô trên của Trung Quốc tăng 13,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với quý đầu tiên.
Điều này cho thấy lĩnh vực sản xuất cao cấp của Trung Quốc đang phát triển với tốc độ nhanh hơn so với các lĩnh vực sản xuất khác, trở thành điểm sáng trong nền kinh tế phát triển rực rỡ nhưng cũng đầy áp lực của Trung Quốc.
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Hình 1: Sử dụng robot phục vụ sản xuất trong một công xưởng của Trung Quốc
Nhìn chung, tăng trưởng trung bình trong hai năm của lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc là 7,5%. Đầu tư sản xuất cũng tăng 19,2% hàng năm trong nửa đầu năm nay.
Động lực đổi mới của Trung Quốc lấy lĩnh vực sản xuất công nghệ cao là nòng cốt đồng thời cũng là bằng chứng cho những bứt phá của kinh tế Trung Quốc trong một môi trường đầy cạnh tranh như hiện nay.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng chi tiêu cho R&D hơn 7% mỗi năm, tập trung vào các công nghệ “biên giới” như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và chất bán dẫn.
Kế hoạch này thay thế cho sáng kiến “Made In China 2025 ″ từ năm 2015, nhắm vào chín ngành công nghiệp mới nổi: công nghệ thông tin thế hệ mới, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới, thiết bị cao cấp, phương tiện năng lượng mới, bảo vệ môi trường, hàng không vũ trụ và thiết bị hàng hải.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã điều hướng nhiều tín dụng hơn vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là các công ty công nghệ cao, với chi phí là lĩnh vực bất động sản, vốn đang phải đối mặt với những hạn chế mới đối với đầu tư đầu cơ.
I.2.3. Ấn Độ

Đại dịch COVID-19 đã phơi bày những khiếm khuyết về sự phụ thuộc vào nhập khẩu thiết bị chính xác của Ấn Độ và những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của những công ty sản xuất công nghệ cao quốc tế. 
Ấn Độ do đó sẽ đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích các công ty như vậy sản xuất theo chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ và Lắp ráp cho thế giới tại Ấn Độ”
 
Các phòng thí nghiệm tư nhân và nhà nước của Ấn Độ, thực hiện các nghiên cứu, thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học, dược phẩm và y tế, phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các thiết bị công nghệ cao, được phân loại theo Chương 90 của Bộ luật Hệ thống Hài hòa (HS-90). HS-90 bao gồm nhiều dụng cụ quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, kiểm tra, độ chính xác, y tế hoặc phẫu thuật và các bộ phận và phụ kiện của chúng. Từ lâu, nhiều công ty HS-90 đã có các công ty con tại Ấn Độ vận hành mạng lưới phân phối và MRO. 
Ấn Độ, với số lượng ngày càng tăng của các trường đại học, các phòng thí nghiệm RDTE của khu vực tư nhân và chính phủ, là một thị trường rộng lớn và đang phát triển cho ngành công nghiệp HS-90. Lực lượng lao động lớn và có tay nghề cao của Ấn Độ có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm HS-90. Các hệ sinh thái đổi mới hiện có trong nước có thể trở thành cộng tác viên chiến lược cho ngành công nghiệp HS-90 để liên tục đổi mới và nâng cấp các sản phẩm, tạo cơ sở cho ngành công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Thu hút họ đổi mới và sản xuất ở Ấn Độ có thể giúp các công ty HS-90 tiếp cận nhanh chóng và đáng tin cậy - bằng cách duy trì mạng lưới phân phối và MRO - tới các thị trường đang phát triển ở Nam, Trung, Tây, Đông Nam Á và Châu Phi.
Ấn  Độ có thể mời các đại gia sản xuất công nghệ HS-90 toàn cầu theo dự án ‘Sản xuất tại Ấn Độ’ và ‘Lắp ráp tại Ấn Độ cho thế giới’. Khi làm như vậy, điều này không chỉ thể hiện triển vọng tạo ra việc làm có tay nghề cao. Việc các công ty này sản xuất tại Ấn Độ sẽ mở rộng hệ sinh thái RDTE trong nước có thể đáp ứng nhu cầu trong nước ngày càng tăng, duy trì tính trung thực của chuỗi cung ứng và đảm bảo các dịch vụ sau bán hàng thường xuyên - tất cả đều quan trọng đối với sự ổn định của sản lượng RDTE quốc gia. Những tập đoàn sản xuất sản phẩm công nghệ cao (mã HS-90) toàn cầu sẽ được hưởng lợi khi Ấn Độ với kỳ vọng chính sách và môi trường kinh doanh có thể đảm bảo cho họ sản lượng sản xuất cao và hoạt động kinh doanh bền vững và có lợi nhuận.

Ấn Độ đã tiến hành xây dựng các chính sách công nghiệp khuyến khích sản xuất điện tử với Đề án khuyến khích sản xuất cho sản xuất điện tử quy mô lớn. Điều này hiện nhằm thu hút các nhà sản xuất điện thoại di động lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói (ATMP). Chương trình cung cấp ưu đãi thuế từ 4% -6% đối với doanh số bán hàng gia tăng (so với năm cơ sở) của hàng hóa điện tử được sản xuất tại Ấn Độ theo các danh mục mục tiêu trong thời gian 5 năm
I.2.4. Malaysia
Theo Đạo luật Khuyến khích Đầu tư (PIA), 1986, các ưu đãi được cung cấp như sau:

+ Dự án Tiên phong về công nghệ (PS) được miễn thuế thu nhập 70% thu nhập luật định trong 5 năm. HOẶC
Trợ cấp Thuế Đầu tư (ITA) của 60% chi tiêu vốn đủ điều kiện phát sinh trong thời hạn 5 năm. Khoản trợ cấp có thể được bù đắp vào 70% thu nhập luật định trong năm đánh giá.
Các công ty trong ngành này cũng đủ điều kiện để được Khuyến khích Tái đầu tư theo PIA 1986:
+ Doanh nghiệp/dự án tiên phong (PS) được miễn thuế thu nhập 70% thu nhập luật định trong 5 năm. HOẶC

Trợ cấp Thuế Đầu tư (ITA) của 60% chi tiêu vốn đủ điều kiện phát sinh trong thời hạn 5 năm. Khoản trợ cấp có thể được bù đắp vào 70% thu nhập luật định trong năm đánh giá.
Theo cơ quan phát triển đầu tư của Malaysia (MIDA), Chính phủ tiếp tục khuyến khích nhiều công ty địa phương sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tận dụng tự động hóa cũng như đầu tư vào việc nâng cao kỹ năng của nhân tài. Một số ưu đãi dành cho các công ty trong ngành này bao gồm:
· Quỹ can thiệp Industry4WRD
· Quỹ chiến lược đầu tư trong nước (DISF)

· Trợ cấp vốn cho tự động hóa (ACA)
Chính phủ cũng tạo điều kiện phát triển và ứng dụng các công nghệ cao phù hợp với đặc thù ngành công nghiệp, tập trung vào các nội dung sau: 
+ Tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu của Chính phủ, các cơ sở đào tạo đại học, các khu khoa học và công nghệ và các ngành công nghiệp;
+ Thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp dựa trên nghiên cứu;
+ Thúc đẩy việc sử dụng nhiều hơn CNTT-TT và các công nghệ khác trong chuỗi giá trị.
Các nhà sản xuất Malaysia đã bắt đầu tăng chi tiêu vốn cho các khoản đầu tư công nghệ bất chấp chi phí cao kèm theo, cho phép họ bắt đầu mạo hiểm vào tự động hóa và Công nghiệp 4.0.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM
II.1. Thực trạng công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao tại Việt Nam 
 II.1.1. Tình hình chung

Nền CNHT của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và lao động gia công giá rẻ. Trong khi hội nhập kinh tế quốc tế muốn hiệu quả phải ngày càng chủ động hơn từ “thượng nguồn”, có nghĩa là bắt đầu bằng việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sản xuất các sản phẩm CNHT. 
Ngay cả khi Việt Nam muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao để tìm kiếm các cơ hội bứt phá, “đi tắt đón đầu” thì chừng nào ngành CNHT chưa phát triển chừng đấy các doanh nghiệp quốc tế còn do dự khi đến Việt Nam, thậm chí một số có thể rút khỏi thị trường Việt Nam do không tìm được nguồn cung cấp linh kiện, chi tiết, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa qua khiến việc vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn hơn. 

Thực tiễn trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy khi CNHT phát triển sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp công nghệ cao phát triển và ngược lại sự phát triển và làm chủ về công nghệ sẽ kích thích ngành CNHT tăng tốc theo.
 Ngoài ra, sự phát triển của ngành CNHT cũng quyết định việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghệ cao. 
Phát triển công nghệ, với một số đột phá về ứng dụng công nghệ cao được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng ở Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn chậm trong việc tiếp nhận công nghệ nói chung và công nghệ cao nói riêng, khi so sánh với các nước có cùng mức thu nhập. Thực tế cho thấy phát triển và ứng dụng công nghệ cao không phải là một quá trình dễ dàng đối với những nền kinh tế có xuất phát điểm thấp như Việt Nam. 
Công nghệ, trong hầu hết các trường hợp, không thể mua bán giống như các sản phẩm vật chất ở dạng thể hiện đầy đủ. Chuyển giao công nghệ thường yêu cầu đào tạo và phát triển kỹ năng, tài chính và thay đổi cơ cấu hoặc tổ chức.

Quá trình đổi mới và ứng dụng, phát triển công nghệ cao nhìn chung diễn ra chậm và phụ thuộc vào trình độ của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (nếu so với mặt bằng chung của thế giới thì phần lớn là quy m ô nhỏ) do đó đa số họ lựa chọn áp dụng các công nghệ đơn giản và cơ bản để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, chỉ một số ít sẵn sàng hoặc quan tâm tìm hiểu về công nghệ cao trong lĩnh vực của mình. 
Đối với hầu hết các doanh nghiệp, quá trình đổi mới công nghệ bao gồm việc mua sắm thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực, học hỏi các quy trình công nghệ mới và thực hiện thiết kế quy trình sản xuất/sản phẩm. 
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh mạnh của Cách mạng Công nghiệp 4.0, tại Việt Nam đã xuất hiện những doanh nghiệp tiên phong có khả năng hấp thụ công nghệ cao, ví dụ có các doanh nghiệp có khả năng giải mã công nghệ, tự thiết kế quy trình và chủ động mua công nghệ và thiết bị để sản xuất.

Các doanh nghiệp từng bước có được khả năng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như triển khai công nghệ mới. Đây là các doanh nghiệp đạt được hiệu quả sản xuất cao thông qua việc mở rộng đường biên công nghệ hay giảm thiểu được các rào cản về đổi mới công nghệ thông qua tăng cường đầu tư vào mua sắm trang thiết bị, đào tạo hay mua, thuê các tài sản vô hình.

Một quan sát khác từ kết quả của mô hình là có sự khác nhau đáng kể về khả năng cũng như hiệu quả của hoạt động đổi mới công nghệ giữa các ngành kinh tế. Các nỗ lực đổi mới công nghệ là chìa khóa cho tăng trưởng sản lượng đầu ra trên lao động của phần lớn các ngành trong nền kinh tế, đặc biệt là các ngành sản xuất chế biến chế tạo và dịch vụ công nghệ cao.

Trong khi đó, tăng độ thâm dụng vốn lại là yếu tố quan trọng cho các ngành truyền thống như nông nghiệp, các ngành chế biến chế tạo công nghệ thấp và trung bình thấp. Ở một số ngành khác như lâm nghiệp, vai trò chủ đạo trong nâng cao tốc độ tăng của sản lượng đầu ra trên lao động lại đến từ các nỗ lực tăng cường hiệu suất kỹ thuật của ngành.
Theo thống kê của Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có 2.000 DN sản xuất phụ tùng, linh kiện, trong đó chỉ có khoảng 300 DN tham gia được vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia. Số DN đang hoạt động trong CNHT chiếm khoảng 4,5% tổng số DN của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động. Một số DN sản xuất linh kiện của Việt Nam có năng lực tốt ở các lĩnh vực, như: sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; săm lốp các loại… Các sản phẩm này đã đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.
Một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện của Việt Nam có năng lực tốt ở các lĩnh vực CNHT và có thể hướng tới sản xuất CNHT cho công nghệ cao như: Sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; săm lốp các loại… 
Doanh nghiệp CNHT trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo, trong đó đã hình thành và phát triển được các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí chế tạo như: Viettel, Vingroup, Trường Hải, Thành Công, Hòa Phát..., đã tạo nền tảng cho ngành CNHT, giúp các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

DN CNHT trong nước cũng ngày càng tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện đại vào sản xuất, chế tạo. Tuy nhiên, thực trạng chung của ngành CNHT là quy mô và năng lực của các DN còn nhiều hạn chế: số lượng ít, năng lực sản xuất còn thấp, thiếu nguồn lực và công nghệ để nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Các sản phẩm CNHT trong nước chủ yếu vẫn là linh kiện và chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII lĩnh vực Công Thương cho biết, năng lực tự cung ứng các sản phẩm CNHT trong nước còn nhiều bất cập; tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành công nghiệp còn thấp. Điển hình có thể kể trường hợp ngành dệt may. Hiện, tỷ lệ nội địa hóa của các DN dệt may mới đạt khoảng 40%-45%. Tương tự với ngành da giày, nguyên phụ liệu chiếm tới 68%-75% trong cơ cấu giá thành sản phẩm giày dép, nhưng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm này của DN Việt Nam hiện chỉ đạt 40%-45%. Thậm chí, với ngành điện tử tin học, viễn thông; điện tử chuyên dụng và các ngành công nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp hơn nhiều với con số lần lượt là 15% và 5%. Đặc biệt, ngành điện tử của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các DN FDI, đặc biệt là Samsung. Hầu hết các linh kiện nội địa hóa đều do các DN FDI cung cấp. Mới chỉ có khoảng 35 DN Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1 cho Samsung. Các DN Việt Nam chủ yếu cung cấp vật tư tiêu hao, bao bì, in ấn... với giá trị cung ứng rất nhỏ so với nhu cầu linh kiện và phụ tùng của Samsung.

Do phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu – đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực, như: điện tử; dệt may; da – giày - túi xách; sản xuất, lắp ráp ô tô..., nên khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại các quốc gia cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..., các ngành công nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất. Phải đến khi các quốc gia nêu trên đã qua đỉnh dịch, nguồn cung ứng nguyên, phụ liệu nhập khẩu cho các ngành sản xuất của Việt Nam mới được phục hồi.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp FDI mua nguyên liệu đầu vào từ các doanh nghiệp tại nước xuất xứ đã giảm dần từ 58,7% năm 2016 xuống 41,4% năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp FDI cũng đã giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp từ nước thứ ba hơn so với 5 năm trước. Theo đó, chỉ có 26,8% doanh nghiệp FDI cho biết đã sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba trong năm 2020, thấp hơn so với 39% năm 2016. Theo đánh giá của VCCI, kết quả khảo sát tỷ lệ doanh nghiệp FDI sử dụng nhà cung cấp Việt Nam cho thấy, dường như mức độ hài lòng của những DN FDI - vốn có nguồn cung ứng đa dạng, đối với các nhà cung cấp Việt Nam đã đủ để họ ngừng sử dụng hoặc giảm phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài. Còn theo khảo sát do Qima - một nhà cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng - thực hiện với hơn 700 doanh nghiệp trên toàn cầu trong tháng 3 vừa qua cũng cho thấy, Việt Nam tiếp tục được nhiều doanh nghiệp Mỹ và châu Âu lựa chọn vào chuỗi cung ứng. Cụ thể, 1/4 doanh nghiệp được hỏi trên toàn cầu đã coi Việt Nam là một trong 3 thị trường cung ứng hàng đầu, đặc biệt, Việt Nam được các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ ưa chuộng. Tỷ lệ các doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ coi Việt Nam là một trong 3 khu vực cung ứng hàng đầu đã tăng gấp đôi trong 4 năm qua (đạt 43% trong đầu năm 2021). Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát đã chuyển sang các nhà cung cấp khác vào năm ngoái để tránh đại dịch và các rủi ro khác, có 1/3 doanh nghiệp cho biết Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của họ. Riêng với doanh nghiệp Mỹ, con số này thậm chí còn cao hơn, ở mức 40%. Trong số những doanh nghiệp được hỏi có ý định tìm kiếm các nhà cung ứng mới trong 12 tháng tới, có 38% doanh nghiệp Mỹ và 28% doanh nghiệp châu Âu cho biết có kế hoạch chọn Việt Nam hoặc mua thêm từ các nhà cung cấp ở đây.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện, các chính sách hỗ trợ phát triển CNHT và chính sách ưu đãi cho lĩnh vực này cũng đang được triển khai thực hiện góp phần hỗ trợ thúc đẩy ngành CNHT ngày càng phát triển và lớn mạnh, khẳng định việc chú trọng phát triển CNHT nhằm giúp doanh nghiệp CNHT Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là chủ trương đúng đắn của Chính phủ và đang đem lại hiệu quả rõ nét. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được ngành CNHT Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm nghẽn cần được giải tỏa để các doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu như: 
+ Hạn chế về năng lực tổ chức quản lý sản xuất và công nghệ; thiếu nguồn lực để đổi mới; lĩnh vực sản xuất khá giống nhau, cả về trình độ, quy mô, công nghệ và sản phẩm; chưa đủ năng lực cung cấp linh kiện và phụ tùng đáp ứng các yêu cầu để tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu. 
+ Đặc biệt, Việt Nam còn thiếu các doanh nghiệp “đầu tàu”, đủ khả năng dẫn dắt các lĩnh vực CNHT phát triển. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp cũng chưa được chú trọng do thiếu vốn đầu tư, tiềm lực tài chính chưa đủ mạnh và thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật cao.
+ Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhưng kế hoạch hành động và các biện pháp của các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy vẫn còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất và chưa cụ thể, thiếu lộ trình thực hiện.

+ Bên cạnh đó, nhận thức về công nghệ hỗ trợ chưa được cụ thể hóa trong lãnh đạo, công chức hay cộng đồng doanh nghiệp. Vai trò hỗ trợ của các tổ chức, hiệp hội, cơ quan quản lý nhà nước còn yếu, kể cả ở khâu hoạch định chính sách đến thực thi các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

+ Nhiều năm qua chúng ta tập trung thu hút các tập đoàn lớn, nhưng chủ yếu lắp ráp, tạo ra giá trị gia tăng thấp trong sản phẩm, không có tác động lan tỏa cho doanh nghiệp nội. Ngoại trừ một số ít doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI được trang bị công nghệ, máy móc hiện đại và hoàn chỉnh, còn lại đa số doanh nghiệp trong nước vẫn sử dụng công nghệ, máy móc cũ, lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường.

+ Ngoài ra, mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành còn kém khiến lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị khó phát triển. Các doanh nghiệp lớn vẫn chủ yếu nhập khẩu hoặc tự sản xuất các sản phẩm hỗ trợ, ít đặt mua các loại linh kiện của các doanh nghiệp khác trong nước. Do dung lượng thị trường nhỏ và hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa còn non yếu nên không đủ hấp dẫn các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.
 II.1.2. Tình hình tại một số địa phương tiêu và ngành tiêu biểu:

a) Khu vực phía Nam:

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao là 1 trong những lĩnh vực chủ yếu trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế. Chính vì vậy ngay từ giai đoạn nghiên cứu khả thi thành lập, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) đã gắn công nghiệp hỗ trợ là bộ phận không thể tách rời, quy hoạch khoảng 25ha thuộc giai đoạn 2 dự án, sau đó điều chỉnh tăng lên 50ha để xây dựng nhà xưởng.
SHTP đã hình thành cụm ngành công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao với quy mô nhỏ, dự kiến sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư mở rộng thành một trung tâm công nghiệp hỗ trợ lớn.
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Hình 2: Khu công nghệ cao TPHCM

Định hướng thời gian tới SHTP tiếp tục thu hút các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ, mục tiêu cung cấp trực tiếp cho nhà đầu tư FDI lớn tại đây như Samsung, Intel, Jabil, Nidec, Datalogic… và gắn liền với hoạt động R&D, từng bước xây dựng chuỗi cung ứng F2 từ các doanh nghiệp Việt Nam.

Điển hình như SHTP đã hỗ trợ CTCP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thành công tham gia cung ứng trực tiếp cho Samsung, kết quả này khẳng định hiệu quả định hướng thu hút đầu tư trên. Đặc biệt, đã kết nối nhiều doanh nghiệp ngoài SHTP tham gia chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp trong SHTP.
Đến nay, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 160 dự án đầu tư, với tổng vốn 44.563 tỷ đồng của 110 dự án trong nước và 5,679 tỷ USD của 50 dự án FDI.

Giá trị gia tăng trung bình của sản phẩm sản xuất tại khu là 17,6%; hiệu quả sử dụng đất 13,06 triệu USD/ha. Lũy kế đến nay, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao của khu đạt trên 80,9 tỷ USD.

Đầu năm 2021, Tập đoàn Intel đã đón giấy chứng nhận điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư thêm 475 triệu USD vào Intel Products Việt Nam (IPV), nhà máy lắp ráp và kiểm định có quy mô phòng sạch lớn nhất trong hệ thống Intel toàn cầu. Như vậy, tổng vốn đầu tư của Intel tại Việt Nam hiện tại đã lên hơn 1,5 tỷ USD.
Theo  Ban quản lý Khu công nghệ cao Tp. HCM, Khu Công nghệ cao TP.HCM đặt mục tiêu thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 đạt 3 tỷ USD với trên 50 dự án công nghệ cao, trong đó thu hút thành công từ 1-2 tập đoàn công nghệ cao của thế giới. 
Năm 2021 do bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh nên trong 10 tháng đầu năm đạt 28,98 tỉ USD, giảm 7,46% so với cùng kỳ. Với tình hình phục hồi sản xuất như hiện nay, dự kiến trong 2 tháng cuối năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trưởng trên 10%.
Tuy nhiên, khi dần phục hồi sau dịch bệnh, trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt sắp tới, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu chuyển đổi cạnh tranh, lấy năng suất, chất lượng làm cơ sở và chủ động thương mại hóa các sản phẩm từ nghiên cứu trong khu.
Hộp 1: Các ưu tiên đầu tư, phát triển của Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
Công nghệ thông tin và điện tử, bán dẫn là chủ đạo, ưu tiên số 1 trong giai đoạn sắp tới. Sau nhiều năm phát triển, khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh đã dần hình thành hệ sinh thái (cụm ngành) như vi mạch bán dẫn (có Intel, Samsung) và một số doanh nghiệp chuỗi cung ứng.

Nhiều doanh nghiệp sẽ được thừa hưởng những thành tựu này. Ban Quản lý sẽ thu hút những dự án dựa vào yếu tố sản xuất nâng cao, dựa trên con người và công nghệ, hiệu ứng cụm ngành.

Những năm gần đây, doanh nghiệp tại SHTP cũng đã tăng dần các hoạt động R&D (nghiên cứu và phát triển) và tăng chi phí đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện đa số nhân sự bộ phận R&D đều là người Việt Nam.

Nhiều tập đoàn lớn đã và đang hình thành các trung tâm nghiên cứu tại SHTP với mục tiêu đầu tư phát triển hoạt động R&D của tập đoàn tại Việt Nam.

Riêng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cũng có Trung tâm Nghiên cứu triển khai SHTP hoạt động khá hiệu quả.
Nguồn: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh

Còn tại Đồng Nai hiện có khoảng 650 DN đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm gần 80%, còn lại là DN trong nước. Các DN trong nước đa số nằm ngoài khu công nghiệp với quy mô nhỏ và vừa. Hiện nay, công nghiệp hỗ trợ đang là ngành nghề Đồng Nai ưu tiên mời gọi đầu tư nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Đồng thời, giúp các DN có nguồn cung nguyên liệu trong nước ổn định để sản xuất và đáp ứng các yêu cầu nguồn gốc xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu. Bên cạnh đó, trong chính sách phát triển cụm công nghiệp của mình, Đồng Nai cũng khuyến khích, thu hút DN công nghiệp hỗ trợ vào cụm, sắp xếp lại các cơ sở sản xuất…, song thực tế hiệu quả chưa cao.
b) Khu vực miền Trung:

Là một trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, Đà Nẵng có lợi thế về giao thương và du lịch. Tuy nhiên, Thành phố cũng định hướng phát triển công nghiệp dựa trên các ngành công nghệ cao (CNC) hoặc công nghiệp phần mềm (CNPM). Đây là những ngành công nghiệp mũi nhọn đã được thành phố xác định phát triển. Thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao (CNCNC) và CNPM sẽ vừa bù đắp cho sự thiếu hụt của lĩnh vực dịch vụ vừa tạo nền tảng cho tương lai.

Đà Nẵng có thể tiếp tục thu hút doanh nghiệp công nghệ trong nước để trở thành trung tâm chuyển đổi số, kinh tế số của khu vực miền Trung; kết hợp với xây dựng các hạ tầng của du lịch, khôi phục các lễ hội ở mức quy mô nhỏ để thu hút khách nội địa.

Quan trọng nhất và yêu cầu lớn nhất ở đây là tính tiên phong, tính sáng tạo của chính quyền địa phương. Thành phố tập trung phát triển các kết nối và liên kết giữa các nhà đầu tư trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt TP. Đà Nẵng hiện đang nỗ lực thành lập khu công nghiệp hỗ trợ CNC cũng như nhiều khu cụm công nghiệp để có thể lôi kéo được nhiều doanh nghiệp vệ tinh, tăng tính kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tốt hơn.

Đặc biệt, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang từ 393,57 ha xuống 360,59 ha; bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô diện tích là 58,531 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Việc điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp Hòa Cầm, khu công nghiệp Hòa Ninh và khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2 thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng và thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ngoài các khu công nghiệp đã được điều chỉnh nêu trên, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 555/TTg-CN ngày 18/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp; yêu cầu các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng tập trung xây dựng các công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất.
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Hình 3: Bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng
Năm 2022, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung các lĩnh vực mũi nhọn như phát triển công nghiệp CNC, CNTT, logistics, đặc biệt là triển khai các biện pháp để khôi phục thị trường du lịch, trước mắt là thị trường du lịch trong nước, nội địa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư trong nước đến đầu tư tại Đà Nẵng.
c) Khu vực phía Bắc:
Theo Kế hoạch số 49/KH-UBND về chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2021 do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 01/3/2021, UBND thành phố trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dựa trên nhu cầu và lợi thế phát triển của Hà Nội, phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp của Hà Nội và cả nước, bao gồm 3 lĩnh vực chủ chốt là: Sản xuất linh kiện phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trong chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trong năm 2021, gồm: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước và xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hằng năm.
Cùng với đó, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội.
UBND thành phố đặt mục tiêu năm 2021, có 900 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội, trong đó, có khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố Hà Nội; chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hằng năm tăng trên 11%.
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Hình 4: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc (Hà Nội)
II.2. Chính sách phát triển CNHT cho công nghệ cao
II.2.1. Chính sách phát triển công nghệ cao
II.2.1.1. Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 

Ngày 27/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Chương trình gồm 03 chương trình thành phần gồm: Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì); Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao (Bộ Công Thương chủ trì) và Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì).
Chương trình đặt mục tiêu: Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này.
Hộp 2: Các mục tiêu của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Chương trình Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: 

a) Phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp.

b) Gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.

c) Xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên phạm vi cả nước.

Nguồn: Chương trình Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, ban hành kèm theo quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia, Bộ Công Thương được giao chủ trì các chương trình thành phần như sau: 

Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương chủ trì:

a) Nghiên cứu, làm chủ, phát triển các công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực công nghiệp.

b) Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp:

- Xây dựng và triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào lĩnh vực công nghiệp;

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được nghiệm thu, các hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc các thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ.

c) Xây dựng và phát triển công nghiệp công nghệ cao:

- Xây dựng, phát triển hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường logistics, kinh tế số và phát triển thương mại điện tử trên cơ sở triển khai đồng bộ với các Chương trình khác như Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Chương trình thương hiệu quốc gia;

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao trên cơ sở lồng ghép với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Khuyến khích, hỗ trợ một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong các ngành kinh tế trọng điểm của đất nước nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

II.2.1.2. Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương ban hành

Nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của Quyết định số 130/QĐ-TTg, ngày 20/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1992/QĐ-BCT phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong giai đoạn mới, Chương trình được xác định sẽ tiếp tục kế thừa, phát triển hơn nữa các thành quả khoa học công nghệ (KHCN) trước đó, đồng thời triển khai các nhiệm vụ, dự án bám sát vào yêu cầu thực tiễn của ngành Công Thương và đất nước trong bối cảnh tham gia sâu vào cuộc CMCN lần thứ 4.

Chương trình có mục tiêu nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể gồm:

Phát triển và làm chủ một số công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong Danh mục sản phẩm được khuyến khích phát triển, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong đó, tập trung định hướng ưu tiên phát triển các lĩnh vực có nhiều ưu thế cạnh tranh trong cuộc CMCN 4.0 gồm: công nghiệp năng lượng, công nghiệp sinh học, công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp điện tử - công nghệ số, công nghiệp chế tạo và tự động hoá.

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, triển khai thành công ít nhất 30 dự án công nghệ cao ứng dụng trong công nghiệp, có tính lan toả về mặt KH&CN và kinh tế-xã hội.

Góp phần xây dựng và phát triển công nghiệp công nghệ cao; hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình sẽ ưu tiên tập trung hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ cao để từng bước hình thành, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao được lựa chọn gồm 5 lĩnh vực gồm:

Thứ nhất, công nghiệp năng lượng, sẽ phát triển các hệ thống phát điện dùng thủy triều, sóng biển, địa nhiệt; hệ thống tấm quang điện (PV) hiệu suất cao và thân thiện môi trường; hệ thống, thiết bị lưu giữ nhiên liệu khí mật độ năng lượng cao; hệ thống, thiết bị lưu trữ năng lượng tái tạo hiệu năng cao, dung lượng lớn. Đồng thời, phát triển, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải, hình thành lưới điện truyền tải thông minh, mức độ tự động hóa cao; phát triển các công nghệ khoan thế hệ mới trong thăm dò dầu khí…

Thứ hai, về công nghiệp sinh học, phát triển các hệ thống thiết bị, công nghệ thế hệ mới ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến và bảo quản thực phẩm quy mô công nghiệp; xây dựng, hình thành các sản phẩm cảm biến sinh học sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp môi trường, tương tác người và máy, điều khiển, quản lý các quá trình trong công nghệ sinh học; chip sinh học; số hóa công nghệ sinh học, thực phẩm...

Thứ ba, công nghiệp vật liệu mới và nano, phát triển các loại vật liệu mới có tính năng tiên tiến, thân thiện với môi trường sử dụng công nghệ cao được ưu tiên phát triển hoặc sản xuất ra các sản phẩm vật liệu được khuyến khích phát triển ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp để thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp sản xuất khác…

Thứ tư, công nghiệp điện tử - công nghệ số, phát triển các hệ thống thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên; các hệ truyền động điện công nghiệp; các thiết bị điện tử công nghiệp, dân dụng tiên tiến; phát triển và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số tiên tiến khác trong lĩnh vực thương mại điện tử…

Thứ năm, công nghiệp chế tạo và tự động hóa, tập trung phát triển các công nghệ chế tạo - tự động hóa tiên tiến, tích hợp với các công nghệ 4.0 như công nghệ in 3D, dữ liệu lớn, công nghệ mô phỏng thực tế - ảo... nhằm từng bước xây dựng công nghiệp chế tạo thông minh thành một ngành công nghiệp mũi nhọn.

Về chỉ tiêu đánh giá, Chương trình đặt ra các chỉ tiêu đánh giá cụ thể bao gồm chỉ tiêu về ứng dụng và chỉ tiêu về trình độ KHCN, sở hữu trí tuệ và đào tạo.

Với chỉ tiêu ứng dụng, yêu cầu 100% dự án tham gia phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, do doanh nghiệp chủ trì hoặc phối hợp và được ứng dụng, thử nghiệm tại doanh nghiệp. Tối thiểu 70% đề tài, dự án có vốn đối ứng ngoài ngân sách và không dưới 70% đề tài, dự án đủ điều kiện trở thành sản phẩm thương mại, chuyển giao công nghệ để doanh nghiệp sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường.

Chỉ tiêu KHCN, sở hữu trí tuệ và đào tạo đặt ra yêu cầu tối thiểu 70% công nghệ đạt chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật tương đương với công nghệ tiên tiến các nước trong khu vực hoặc trên thế giới. Ngoài ra, ít nhất 80% đề tài, dự án phải được công bố trên các tạp chí KHCN uy tín trong nước hoặc quốc tế. Đồng thời không dưới 60% đề tài, dự án phải được chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ hoặc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
II.2.2. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao

II.2.2.1. Nội dung về CNHT cho công nghệ cao trong Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ quy định Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.
Theo Nghị định này, các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao được ưu tiên phát triển gồm có: 

Hộp 3: Các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao được ưu tiên phát triển
- Các loại khuôn mẫu: Khuôn mẫu có độ chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao;

- Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp;

- Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (Bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC, ...);

- Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

- Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa;

- Cảm biến các loại: Cảm biến khí, cảm biến gia tốc, cảm biến từ trường; cảm biến sinh học, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến áp suất....;

- Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính;

- Các cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao.
Nguồn: Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

1. Ưu đãi chung:

a) Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

b) Thuế nhập khẩu:

Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Tín dụng:

- Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên phát triển được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

- Được vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

d) Thuế giá trị gia tăng:

Doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, khai tạm tính theo quý. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết điểm này.

đ) Bảo vệ môi trường:

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của Dự án.

2. Ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Ngoài các ưu đãi chung tại Khoản 1 của Điều này, doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển còn được hưởng các ưu đãi sau:

a) Tín dụng đầu tư:

Được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có tổng giá trị tài sản thế chấp, cầm cố tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật tối thiểu 15% giá trị khoản vay, sau khi đã loại trừ giá trị tài sản cầm cố, thế chấp cho các khoản vay khác;

- Có tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, sau khi trừ số vốn chủ sở hữu thu xếp cho các dự án khác;

- Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh, không có các khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế khác.

b) Tiền thuê đất, mặt nước:

- Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Trường hợp Dự án có tính chất đặc biệt hoặc quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cần hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại tiết trên thì Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các ưu đãi chung tại Khoản 1 của Điều này còn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn.

Trước những thay đổi trong điều kiện thực tiễn, Bộ Công Thương đang nghiên cứu dự thảo trình Chính phủ các điều chỉnh, bổ sung đối với chính sách ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
II.2.2.2. Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT 

Ngoài ra, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến CNHT; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút, đón dòng vốn đầu tư và làn sóng dịch chuyển sản xuất của các công ty đa quốc gia; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho DN CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 06/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT với nhiều chính sách mới kỳ vọng sẽ tạo được “cú huých” cho CNHT. 
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2025 DN Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng nội địa; chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; có khoảng 1.000 DN đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các DN lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó DN trong nước chiếm khoảng 30%. Năm 2030, sản phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa, chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 DN đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các DN lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.
Để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Bộ Công Thương đã xây dựng Kế hoạch hành động chi tiết các nhiệm vụ đặt ra. 
+ Thứ nhất, sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT và Quyết định số 68/QĐ-TTg, ngày 18/01/2017 phê duyệt Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025 để phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển lĩnh vực này trong thực tiễn hiện nay. 
+ Thứ hai, tiếp tục xây dựng chính sách cho các ngành công nghiệp hạ nguồn nhằm tạo dung lượng thị trường phát triển CNHT nội địa và thu hút đầu tư. 
+ Thứ ba, tập trung tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm kỹ thuật Hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Được biết, hiện hai trung tâm này đang trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức và đã có các hoạt động để hỗ trợ DN CNHT tại một số địa phương, như: cải tiến, kết nối DN ngành ô tô, điện tử, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày; hỗ trợ đào tạo hệ thống quản trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh; nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949, CE/UL. Các trung tâm cũng đang tích cực hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam, như: Toyota, Mitsubishi, Canon... nhằm tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn này.

Trong ngắn hạn, Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt Chương trình phát triển CNHT năm 2021 (theo Quyết định số 3616/QĐ-BCT, ngày 31/12/2020) với kinh phí gần 240 tỷ đồng, mục tiêu là tập trung phát triển CNHT cho các lĩnh vực chủ yếu, như: linh kiện phụ tùng điện tử, ô tô, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của DN; xúc tiến đầu tư nước ngoài; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản trị hiện đại và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm... Những giải pháp này sẽ tạo động lực giúp ngành CNHT có bước chuyển thực chất hơn, hỗ trợ các DN từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước, cũng như tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó thúc đẩy nền công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong dài hạn.
II.2.2.3. Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g, Khoản 2, Điều 20 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g, Khoản 2, Điều 20 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hiệu lực từ tháng 4/6/2021, theo đó: 
* Dự án đầu tư được ưu đãi về thuế
DN có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, thực hiện trước ngày 01/01/2015, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập DN.

Cụ thể, trường hợp DN chưa được hưởng ưu đãi thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập DN theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nếu DN đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều kiện ưu đãi khác thì được hưởng ưu đãi theo chính sách này cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trường hợp DN đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều kiện ưu đãi khác thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.
Thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi số năm miễn thuế, số năm giảm thuế, số năm hưởng thuế suất ưu đãi đã được hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác, cụ thể như sau:

- Thời gian miễn thuế còn lại bằng thời gian miễn thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;

- Thời gian giảm thuế còn lại bằng thời gian giảm thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ di thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác;

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại bằng thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có).
Lưu ý: 

Trường hợp thực hiện theo quy định tại Nghị định này (kể cả trường hợp cơ quan có thẩm quyền dã thực hiện thanh tra, kiểm tra) dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp (nếu có) thì người nộp thuế có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp điều chỉnh giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đã thực hiện kê khai hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra và tiền chậm nộp tương ứng (nếu có). Sau khi điều chỉnh giảm mà có số tiền thuế, tiền chậm nộp nộp thừa thì thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cùng với ưu đãi về thuế, Chính phủ đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy, tạo cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước. 

II.3. Các yêu cầu mới về chính sách phát triển CNHT cho công nghệ cao
Hệ thống luật pháp vẫn chưa có các văn bản pháp quy ở dạng các luật để có chính sách khuyến khích đầu tư và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Trong khi các nước đều phát triển dựa trên khung pháp lý các luật.

Hiện nay, nhu cầu về các sản phẩm phụ trợ tại Việt Nam ngày càng đa dạng và có đòi hỏi cao hơn về chất lượng so với trước đây. Điều này xuất phát từ sự gia nhập thị trường công nghệ cao của các nhà đầu tư công nghệ cao FDI trên thế giới, thực tiễn phát triển của nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn cầu, và nhất là từ những đòi hỏi cấp thiết của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại dịch Covid-19 tác động đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ra những gián đoạn cục bộ vào những thời điểm dịch bệnh căng thẳng nhất. Đồng thời, dịch bệnh cũng đã khiến những điểm yếu lớn nhất của ngành công CNHT nói chung và CNHT cho lĩnh vực công nghệ cao nói riêng càng bị bộc lộ rõ, đó là: nội lực của ngành sản xuất hạn chế, phụ thuộc rất lớn vào các chuỗi cung ứng nước ngoài; CNHT kém phát triển khiến Việt Nam không tự chủ được về các yếu tố đầu vào của sản xuất dẫn đến tình trạng phụ thuộc phần lớn vào linh phụ kiện, nguyên, vật liệu nhập khẩu. Nhập siêu các yếu tố đầu vào cho sản xuất kéo dài từ nhiều năm trở lại đây tạo ra nút thắt trong phát triển công nghệ cao (dù các ngành này luôn được ưu tiên phát triển và thu hút đầu tư). Đồng thời, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp nội địa rất thấp hoặc năng lực cạnh tranh thấp hơn so với hàng nhập khẩu.
Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó cũng có những hạn chế về thực thi ngân sách và nguồn lực để tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi. Ví dụ như, vẫn còn thiếu các chính sách phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ưu tiên phát triển như điện tử, cơ khí, sản xuất và lắp ráp ô tô, dệt may, da giày… nhằm tạo thị trường cho các sản phẩm CNHT. Một số chính sách tuy đã được ban hành, nhưng vẫn chậm so với thực tiễn, chưa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển CNHT. 
Do đó, trong thời gian tới, các chính sách ưu đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm CNHT cho công nghệ cao cần tạo được động lực cho các DN nội địa, thu hút và tạo điều kiện để tăng số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chương trình hỗ trợ, cũng như thực sự hấp thụ được các ưu đãi, ưu tiên về phát triển sản phẩm CNHT cho công nghệ cao so với các DN FDI.
Các chính sách cần tránh sự dàn trải, đảm bảo công bằng nhưng vẫn phải có trọng tâm, thông qua quá trình sàng lọc khách quan, công bằng các doanh nghiệp phù hợp cả về nhận thức, độ quyết tâm và năng lực để thâm nhập vào lĩnh vực CNHT cho các ngành công nghệ cao. Đặc biệt, các chương trình nghiên cứu và phát triển, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần thực chất hơn nữa, giảm thiểu các chương trình đào tạo lý thuyết, tăng tính ứng dụng, thiết kế cụ thể, chi tiết phù hợp hơn với từng nhóm ngành, nhóm tuổi, nhóm trình độ để đảm bảo “chậm, ít nhưng chắc” trong điều kiện nguồn lực, đặc biệt là tài lực sau đại dịch COVID-19 thiếu thốn. 

Đặc biệt, các chính sách cần được đặt trong tổng hòa định hướng Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi các hoạt động kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới đã và đang xây dựng, thực hiện các chính sách khác nhau để chủ động khai thác lợi ích của các công nghệ mới, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tiềm năng đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế như: cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất; các mô hình kinh doanh có chi phí cận biên rất nhỏ, tạo hiệu ứng mạng lưới; cơ hội phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng thể hiện nhiều thách thức đối với nền kinh tế. Cụ thể như: (i) có thể thay đổi cơ cấu việc làm, gây tình trạng thất nghiệp trong nhóm lao động kỹ năng thấp, từ đó dẫn tới áp lực về bất bình đẳng xã hội; (ii) tạo rủi ro lớn hơn về an toàn, an ninh thông tin do các hoạt động kinh tế - xã hội được thực hiện nhiều hơn trên môi trường số; (iii) thách thức phát triển kinh tế và công nghệ đối với các nước đi sau vì các mô hình kinh doanh mới có thể tạo ra sức cạnh tranh vượt trội và có thể dẫn đến độc quyền trong sản xuất, kinh doanh; (iv) thách thức trong xây dựng thể chế và pháp luật do sự xuất hiện các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới trên nền tảng số, như: các loại tài sản mới, các mô hình kinh doanh mới, hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Sự không tương thích giữa thể chế, pháp luật và thực tiễn kinh tế có thể tạo ra xung đột hoặc cản trở phát triển; và (v) rủi ro tụt hậu xa hơn đối với các nước chậm thay đổi, không kịp thời tranh thủ các lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp này.

Nhận thức được lợi ích của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng và Nhà nước ta đã có định hướng xây dựng chính sách và một số chương trình để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh tới ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể là: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh “khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 52-NQ/TW) xác định "Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…". Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 50/NQ-CP); ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 749/QĐ-TTg).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Theo đó: 

Hộp 4: Các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Mục tiêu đến năm 2025:

- Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN;

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu;

- Chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN;

- Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm;

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; 80% dân số sử dụng Internet; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%;

- Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm (Bắc, Trung, Nam) và triển khai mạng 5G tại các đô thị này.

Mục tiêu đến năm 2030:

- Duy trì xếp hạng Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của WIPO thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới;

- Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu của ITU thuộc nhóm 30 nước đứng đầu;

- Chỉ số Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc thuộc nhóm 50 nước đứng đầu;

- Kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7,5%/năm;

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

- Hoàn thành xây dựng Chính phủ số;

- Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

CHƯƠNG III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CNHT CHO CÔNG NGHỆ CAO TẠI VIỆT NAM
III.1. Giải pháp về quản lý Nhà nước
III.1.1.Hoàn thiện thể chế phát triển CNHT cho công nghệ cao
Rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và phát triển CNHT cho công nghệ cao

Hoàn thiện thể chế về ứng dụng hiệu quả CNHT cho công nghệ cao theo hướng đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; sản xuất sản phẩm, dịch vụ, hình thành doanh nghiệp và phát triển một số ngành công nghiệp CNHT cho công nghệ cao, cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Trong đó, đặc biệt lưu ý điều chỉnh, bổ sung nội dung về CNHT cho công nghệ cao trong Nghị định sửa đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT. 

Đặc thù của lĩnh vực công nghệ cao là đòi hỏi cao về tính chính xác, độ phức tạp, do đó sẽ chỉ có một số ít doanh nghiệp có thể thâm nhập vào ngành. Do đó, cần có các chính sách ưu đãi và một số cơ chế đặc thù cho các doanh nghiệp này để khuyến khích, thúc đẩy họ phát triển thành công các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao. 

- Xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với việc xây dựng và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo.

- Cụ thể hóa các giải pháp, chính sách về phát triển CNHT cho công nghệ cao trong khuôn khổ các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp như được nêu tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP (các năm 2014 - 2018) và Nghị quyết số 02/NQ-CP (các năm 2019 - 2020) về cải thiện môi trường kinh doanh; Nghị quyết số 35/NQ-CP (năm 2016) về hỗ trợ doanh nghiệp; Chỉ thị số 20/CT-TTg (năm 2017) về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; Nghị quyết số 139/NQ-CP (năm 2018) về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

- Rà soát, sửa đổi thể chế về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ.
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý nhà nước nói chung và trong lĩnh vực CNHT nói riêng, đặc biệt là CNHT cho công nghệ cao vốn đòi hòi độ chính xác, kỹ thuật cao hơn hẳn so với các lĩnh vực khác.
- Rà soát, hoàn thiện thể chế theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp CNHT cho công nghệ cao trong nước đầu tư phát triển ứng dụng và nghiên cứu làm chủ các công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (như chính sách ưu đãi thuế; sử dụng linh hoạt công cụ tài chính làm đòn bẩy cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ;...).

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao.
III.1.2. Đầu tư cho R&D và khuyến khích, tạo lập tinh thần chủ động đầu tư cho R&D trong các doanh nghiệp lĩnh vực CNHT cho công nghệ cao nhằm từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài

Tinh thần, khát vọng của các doanh nghiệp trong nước về làm chủ công nghệ, tiến lên “thượng nguồn” thay vì chỉ chấp nhận tham gia ở  các phân khúc có giá trị gia tăng thấp ở “hạ nguồn” có ý nghĩa quan trọng trong phát triển CNHT cho công nghệ cao tại Việt Nam trong thời gian tới. Nhà nước thực hiện vai trò định hướng và kiến tạo, trong khi các doanh nghiệp là lực lượng triển khai và biến các cơ hội thành hiện thực. Công nghệ được hấp thụ ở cấp doanh nghiệp, do đó sự chủ động và ý chí của họ quyết định sự thành công của quá trình đổi mới này. 

Đến nay, phần lớn các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao phải nhập khẩu từ nước ngoài do năng lực sản xuất của Việt Nam chưa theo kịp nhu cầu. Điều này không chỉ làm tăng giá thành sản phẩm mà trong nhiều trường hợp sự phụ thuộc này còn gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là thiếu hụt đầu vào khi chưa kịp nhập khẩu. 

Trong thời gian tới, để chủ động được nguồn cung về sản phẩm CNHT cho công nghệ cao, việc cải thiện năng lực sản xuất thông qua tăng cường đầu tư cho R&D không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của ngành mà còn có tác động gián tiếp bằng cách kích thích sự thay đổi cơ cấu thông qua cải thiện kỹ năng và nguồn nhân lực. 
Về phương pháp và trọng tâm đầu tư, có thể thấy từ trước đến nay, phần lớn đầu tư cho R&D ở Việt Nam tập trung vào đào tạo và giáo dục, nhưng trong thời gian tới cần đồng thời tăng cường cải tiến các quy trình hoặc công nghệ thông qua các mô hình nghiên cứu thực tiễn và chuyển giao công nghệ sau nghiên cứu.
Những thay đổi này là cần thiết và phù hợp với mức độ phát triển của Việt Nam khi các tổ chức và doanh nghiệp đang tiến tới tiếp thu và thích ứng với các công nghệ phức tạp, thay đổi nhanh về CNHT cho các ngành công nghệ cao.
Đặc biệt, Nhà nước cần xây dựng chiến lược và triển khai trong thực tiễn các giải pháp R&D về CNHT cho công nghệ cao để kịp thời bắt kịp các xu hướng của Cách mạng công nghiệp 4.0. Cần coi cuộc Cách mạng này là một cơ hội và động lực quan trọng để kết nối đổi mới công nghệ và tạo trợ lực mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghệ cao thông qua nền tảng CNHT có tính chủ động cao hơn. 
III.1.3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phát triển CNHT cho công nghệ cao

Tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNHT cho công nghệ cao, đặc biệt là với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức nước ngoài có kinh nghiệm, nền tảng tốt về CNHT cho công nghệ cao (ví dụ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số đối tác ở châu Âu, châu Mỹ..), với các nội dung sau đây:

- Thiết kế, tổ chức hoặc hợp tác, tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học song phương và đa phương trong lĩnh vực CNHT cho công nghệ cao.
-  Thúc đẩy việc hợp tác, phát triển các cơ sở, trung tâm nghiên cứu CNHT cho công nghệ cao; các dự án hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khai thác các sáng chế, quyền sở hữu công nghiệp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài về CNHT cho công nghệ cao.

- Tạo điều kiện cho trao đổi chuyên gia, người làm công tác nghiên cứu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp CNHT cho công nghệ cao nước ngoài. 
- Tổ chức các chương trình hoặc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào tạo…tham gia các hội, hiệp hội quốc tế và tổ chức khác về CNHT cho công nghệ cao.
- Xây dựng các chương trình bài bản về hợp tác với các chuyên gia CNHT cho công nghệ cao nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam tham gia tư vấn, nghiên cứu, giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.
- Mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập về khoa học và công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên và CNHT cho công nghệ ưu tiên (tiên phong) để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
III.1.4. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng, sản xuất sản phẩm CNHT cho công nghệ cao

Ngay cả khi giải pháp của Nhà nước về hợp tác quốc tế và R&D đã được đẩy mạnh, khả năng ứng dụng và sản xuất sản phẩm CNHT của chính các doanh nghiệp Việt Nam mới quyết định sự thành công của các chính sách phát triển CNHT cho công nghệ cao tại Việt Nam. 

Tập trung nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp CNHT trong thực tiễn, nhằm tạo sự bứt phá về hạ tầng công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp CNHT.
-  Hỗ trợ đầu tư trực tiếp các dự án ứng dụng, sản xuất sản phẩm CNHT cho công nghệ cao được ưu tiên đầu tư và khuyến khích phát triển như: 
+ Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp;

+ Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (Bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC, ...);

+ Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo;

+ Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa;

+ Cảm biến các loại: Cảm biến khí, cảm biến gia tốc, cảm biến từ trường; cảm biến sinh học, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến ánh sáng, cảm biến áp suất....;

+ Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính
+ Tập trung hỗ trợ triển khai các hoạt động, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, mở rộng số lượng các chuyên gia, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNHT cho công nghệ cao.
- Đầu tư, nghiên cứu, phát triển CNHT phục vụ công nghệ cao, công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như công nghệ rô-bốt, vật liệu tiên tiến, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ trong y học, internet vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối...

III.1.5. Phát triển nguồn nhân lực CNHT cho công nghệ cao

Luật Công nghệ cao 2008 đã xác định “Phát triển nhân lực công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống giáo dục và đào tạo quốc gia nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước đối với hoạt động công nghệ cao quy định tại Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Trong thực tế, cần phát triển nguồn nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNHT cho công nghệ cao cần được thực hiện bằng đa dạng các phương pháp, ở cả nhà trường và doanh nghiệp, trong nước và ngoài nước và đặc biệt cần chú trọng thông qua các chương trình, kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và DN.

Chú trọng đào tạo các nghề lao động kỹ thuật liên quan đến ngành CNHT công nghệ cao (cơ khí chính xác, điện tử, CNTT…) để đạt được trình độ các DN của nước đầu tư yêu cầu.
Đào tạo nhân lực CNHT cho công nghệ cao phải gắn với thực tiễn, nhiệm vụ ứng dụng, phát triển công nghệ cao đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực công nghệ cao; sử dụng hiệu quả và đãi ngộ thỏa đáng.

Nhân lực CNHT cho công nghệ cao được đào tạo đồng bộ về cơ cấu, trình độ bao gồm nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật.

Trong các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia phát triển nhân lực CNHT cho công nghệ cao cần có những điều chỉnh về việc bố trí nguồn ngân sách trong mối quan hệ tổng hòa với các nguồn lực khác, để đảm bảo ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất, chống lãng phí, tăng khả năng hấp thụ hỗ trợ ngân sách của các doanh nghiệp CNHT cho công nghệ cao.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó có các phân ngành riêng về CNHT cho công nghệ cao tại Việt Nam.
III.1.6. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm phục vụ phát triển CNHT cho công nghệ cao

Đầu tư cơ sở hạ tầng cho sản xuất CNHT trong các khu công nghệ cao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, liên kết phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu nhằm tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm phụ thuộc nguồn nhập khẩu.

Trên cơ sở quy hoạch cơ sở hạ tầng CNHT cho công nghệ cao, bố trí nguồn lực và tiến hành đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu ngoài hàng rào. Đồng thời, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp - đô thị đồng bộ.
Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNHT cho công nghệ cao gồm khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở nghiên cứu, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ cao.
III.1.7. Phát triển thị trường đầu vào và đầu ra cho sản phẩm CNHT công nghệ cao

Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển CNHT
+Thị trường đầu vào: Tập trung vào đảm bảo nguồn cung ứng ổn định về lượng, chất và giá cho các đầu vào quan trọng, đặc biệt là các nguyên liệu hiếm. 

+ Thị trường đầu ra: Phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên; tìm kiếm mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên tham gia hiệu quả các FTA.
III.2. Giải pháp đối với các doanh nghiệp
III.2.1. Phát triển CNHT ở mức độ hấp thụ công nghệ
Giải pháp này có thể là phù hợp nhất cho số đông các doanh nghiệp CNHT tại Việt Nam với quy mô vừa và nhỏ, trình độ công nghệ và tiềm lực vốn, nhân lực chỉ ở mức trung bình, trung bình thấp. 

Năng lực mà doanh nghiệp CNHT cần trang bị ở cấp độ này chủ yếu là ứng dụng các sản phẩm tiêu chuẩn hóa của nước ngoài một cách đơn giản cho sản xuất sản phẩm phụ trợ cho các ngành công nghệ cao vốn đòi hỏi rất cao về kỹ thuật.

Các doanh nghiệp CNHT chủ yếu sử dụng chuyển giao công nghệ không chính thức như giải mã công nghệ hoặc dịch chuyển lao động thông qua liên kết thuận ngược giữa các doanh nghiệp CNHT trong nước và các công ty đa quốc gia.

Quá trình đổi mới công nghệ cũng đòi hỏi các doanh nghiệp CNHT trong nước phải từng bước phát triển năng lực nội tại của mình để hấp thụ các công nghệ nhập khẩu và thực hiện nội địa hóa công nghệ phức tạp, tinh vi cho lĩnh vực công nghệ cao. 
Đổi mới, trong mức độ này, chủ yếu liên quan đến các nỗ lực đột phá bao gồm cải tiến các quy trình cơ bản và nâng cấp nhỏ đối với máy móc thông qua một số ít các hoạt động R&D chính thức.

III.2.2.Thích nghi, làm chủ công nghệ

Ở cấp độ tiếp theo, cao hơn so với cập độ về hấp thụ công nghệ các doanh nghiệp CNHT trong nước cần đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động R&D và bắt đầu phát triển các năng lực phức tạp hơn, đặc biệt là về chất lượng. Thích nghi và làm chủ công nghệ một cách sáng tạo để ứng dụng vào các ngành công nghiệp khác là một số hình thức đổi mới công nghệ ở cấp độ này.

Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vẫn là nguồn lực chính để phát triển công nghệ. Ở cấp độ vĩ mô, R&D trong các doanh nghiệp CNHT tư nhân cũng trở nên quan trọng hơn và đóng góp ngày càng nhiều vào các đầu tư R&D của quốc gia.

Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy đổi mới trong các doanh nghiệp CNHT tư nhân cũng như phát triển hệ thống nghiên cứu phát triển chất lượng cao và tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa hai bên.

III.2.3. Phát triển công nghệ
Chủ động phát triển được các công nghệ mới trong lĩnh vực CNHT cho các ngành công nghệ cao có thể nói là mục tiêu cao mà các doanh nghiệp CNHT Việt Nam tuy chưa thể đạt được trong tương lai gần nhưng cũng nên có  “khát vọng” hướng đến. Cấp độ này đòi hỏi các doanh nghiệp CNHT tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế và kỹ thuật có liên quan để ứng dụng các công nghệ không thể mua được từ nước ngoài và đưa ra các sản phẩm/quy trình mới có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nếu thành công ở cấp độ này, các doanh nghiệp CNHT này sẽ trở thành nền tảng năng lực và công nghệ cốt lõi cho ngành công nghệ cao của Việt Nam trong thời gian tới. Hình thành được lực lượng doanh nghiệp tiên phong này cũng là điều kiện cần cho quá trình phát triển thành công được các ngành công nghệ cao tại Việt Nam. 
Và khi một số lượng đáng kể các doanh nghiệp CNHT đạt đến mức độ này, Việt Nam có thể chuyển sang mức độ phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, khi mà sáng tạo công nghệ là nguồn tăng trưởng và R&D nội sinh là động lực của nền kinh tế. Thực tiễn trên thế giới cho thấy, tại một quốc gia và vùng lãnh thổ, do cơ cấu sản xuất không đồng nhất, các mức độ khác nhau về khả năng tiếp thu công nghệ có thể cùng tồn tại giữa các ngành hoặc thậm chí giữa các doanh nghiệp CNHT trong một lĩnh vực.
III.2.4. Nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn chiến lược phù hợp với điều kiện thực tiễn và các mục tiêu của doanh nghiệp
Các doanh nghiệp CNHT với trình độ, nguồn lực khác nhau cần nghiên cứu, lựa chọn các mô hình khác nhau trong ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ. Quy mô hoạt động cũng ảnh hưởng, tác động đến quan điểm của doanh nghiệp CNHT trong việc thực hiện đổi mới công nghệ.

Cụ thể là, các doanh nghiệp CNHT lớn có thể định hướng sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao trong khi các doanh nghiệp CNHT nhỏ sản xuất các sản phẩm đơn giản hơn hoặc sử dụng công nghệ thấp hơn. 
Sự khác biệt về hành vi công nghệ giữa các nhóm doanh nghiệp CNHT ở các quy  mô khác nhau là hiển nhiên, do đó các doanh nghiệp CNHT nên tự gỡ bỏ các rào cản tâm lý khi lựa chọn chiến lược phù hợp với điều kiện của mình: Thay vì tạo ra những áp lực lớn về thực hiện mục tiêu quá cao, tham gia các chương trình theo trào lưu/phong trào, không đi vào thực chất, doanh nghiệp cần thực hiện các bước đi khả thi, phù hợp và vững chắc trên cơ sở một lộ trình phù hợp, có thể cân nhắc tham vấn các chuyên gia hoặc cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế khi xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất sản phẩm CNHT cho công nghệ cao.
KẾT LUẬN
Nền CNHT của Việt Nam vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và lao động gia công giá rẻ. Trong khi hội nhập kinh tế quốc tế muốn hiệu quả phải ngày càng chủ động hơn từ “thượng nguồn”, có nghĩa là bắt đầu bằng việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sản xuất các sản phẩm CNHT. 
Ngay cả khi Việt Nam muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao để tìm kiếm các cơ hội bứt phá, “đi tắt đón đầu” thì chừng nào ngành CNHT chưa phát triển chừng đấy các doanh nghiệp quốc tế còn do dự khi đến Việt Nam, thậm chí một số có thể rút khỏi thị trường Việt Nam do không tìm được nguồn cung cấp linh kiện, chi tiết, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa qua khiến việc vận chuyển, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn hơn. 

Thực tiễn trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy khi CNHT phát triển sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp công nghệ cao phát triển và ngược lại sự phát triển và làm chủ về công nghệ sẽ kích thích ngành CNHT tăng tốc theo.
Đến nay, phần lớn các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao phải nhập khẩu từ nước ngoài do năng lực sản xuất của Việt Nam chưa theo kịp nhu cầu. Điều này không chỉ làm tăng giá thành sản phẩm mà trong nhiều trường hợp sự phụ thuộc này còn gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng, nhất là thiếu hụt đầu vào khi chưa kịp nhập khẩu. 

Trong khi đó các doanh nghiệp CNHT cho công nghệ cao của Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để được kết nối, tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn toàn cầu nhờ các yếu tố sau đây:

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những thành tựu đột phá về công nghệ nói chung và công nghệ vượt biên giới (frontier technology) nói riêng, có thể là chìa khóa cho sự bứt phá, đi tắt đón đầu của các quốc gia có ngành công nghiệp hỗ trợ đi sau.

Thuận lợi từ việc Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn khi tích cực nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc tham gia vào nhiều thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới và đã từng bước đa dạng hóa thị trường cũng như sản phẩm xuất khẩu; phần lớn các rào cản trong thương mại quốc tế dần được dỡ bỏ, thủ tục pháp lý cũng tối giản hơn; môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện… Đây là động lực để ngày càng có nhiều tập đoàn lớn tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, để chủ động được nguồn cung về sản phẩm CNHT cho công nghệ cao, việc cải thiện năng lực sản xuất thông qua tăng cường đầu tư cho R&D không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của ngành mà còn có tác động gián tiếp bằng cách kích thích sự thay đổi cơ cấu thông qua cải thiện kỹ năng và nguồn nhân lực. 
Đặc thù của lĩnh vực công nghệ cao là đòi hỏi cao về tính chính xác, độ phức tạp, do đó sẽ chỉ có một số ít doanh nghiệp có thể thâm nhập vào ngành. Do đó, cần có các chính sách ưu đãi và một số cơ chế đặc thù cho các doanh nghiệp này để khuyến khích, thúc đẩy họ phát triển thành công các sản phẩm CNHT cho công nghệ cao. 
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